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MỤC LỤC 
HỒ SƠ NĂNG LỰC

----------

 Thư chào cung cấp dịch vụ.

 Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của đơn vị chào dịch vụ:

Giới thiệu về tình hình hoạt động của Công ty.

Năng lực, kinh nghiệm của Công ty.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự.

 Quy trình thẩm định giá.

Các tài liệu khác bổ trợ cho tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh

nghiệm của đơn vị chào dịch vụ:

Giấy phép kinh doanh. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 258/TĐG do

Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 16/08/2017. 

Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính V/v công bố Danh

sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01

tháng 01 năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá; Danh sách Doanh nghiệp

thẩm định giá, chi nhánh Doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo điều kiện

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Danh mục Thẻ, Chứng chỉ hành nghề.

Danh mục các hợp đồng thẩm định giá tiêu biểu.

Bản sao các hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện.
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CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI
BEN THANH – HA NOI VALUATION COMPANY LIMITED
Head Office: Số 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM

================

Tên đơn vị chào dịch vụ: CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI.

Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0314521370.

Điện thoại: (028) 2200 2060 - 0909.399.961

Email: tdgbenthanhhanoi@gmail.com.

Hệ thống Chi nhánh và Văn phòng đại diện:

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

TẠI VŨNG TÀU.

Địa chỉ: 17 Tiền Cảng, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu.

Mã số thuế: 0314521370-002.

Hotline: 0909.399.961.

Email: ngoctuan.tdg  @gmail.com  .

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

TẠI ĐẮK LẮK.

Địa chỉ: 03 Trường Chinh, phường Thắng Lợi,  thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh

Đắk Lắk.

Mã số thuế: 0314521370-002.

Hotline: 0909.399.961.

Email: ngoctuan.tdg  @gmail.com  .

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI - CN KHÁNH HÒA.

Địa chỉ: Số 24 đường Gò Cây Sung,  Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Mã số thuế: 0314521370-003.

Hotline: 0909.399.961.

Email: ngoctuan.tdg  @gmail.com  .
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A. GIỚI THIỆU VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

I. Điều kiện hoạt động kinh doanh:

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI được thành lập và hoạt động
theo luật doanh nghiệp và những quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314521370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp. Đăng ký lần đầu ngày 18/07/2017, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/07/2019.

II. Điều kiện hành nghề:

Là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện, đặc biệt là dịch vụ Thẩm định giá,
ngoài các giấy phép đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp,
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI còn phải đảm bảo điều kiện theo
quy định tại Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ. Và theo đó Doanh
nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá phải có đủ tối thiểu ba thẩm định viên về giá có
thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp và đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Hàng năm công ty được Bộ Tài chính thông báo đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá, cụ
thể:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 258/TĐG do Bộ Tài

chính cấp lần đầu ngày 16/08/2017.

 Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính V/v công bố Danh sách

thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2023 tại các doanh nghiệp thẩm định giá; Danh sách Doanh nghiệp thẩm định giá,
chi nhánh Doanh nghiệp thẩm định giá không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ
thẩm định giá kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

III. Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội là địa chỉ tin cậy cho khách hàng:

Công  ty  TNHH  Định  giá  Bến  Thành  –  Hà  Nội  (BEN  THANH  –  HA  NOI
VALUATION COMPANY LIMITED) có trụ sở chính đặt tại trung tâm Thành phố Hồ Chí
Minh và cũng là Công ty Định giá và Thẩm định giá dựa trên cơ sở hội tụ các Thẩm định viên
giàu kinh nghiệm và các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong ngành tại Việt Nam. Chính vì vậy,
sẽ tạo nên những giá trị đích thực cho Quý Khách hàng khi chọn lựa Công ty chúng tôi.

Với cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng tiêu chuẩn cao, đáp ứng kịp thời
các nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, chúng tôi đã nhanh chóng hòa nhập vào Hội
thẩm định giá Việt Nam và Cục quản lý giá để nắm bắt thông tin cũng như trao đổi về quá
trình và tiêu chuẩn làm việc trong báo cáo chứng thư thẩm định giá. Như vậy, khách hàng của
chúng tôi giờ đây có thể tiếp cận với những vấn đề mới, và tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài
và mang lại sự tin tưởng cho Quý Khách hàng với Công ty của chúng tôi. Điều này thể hiện
những cố gắng lớn lao của ban Giám đốc và nhân viên, đánh dấu mốc phát triển vượt bậc của
Công ty trong thời gian sắp tới. Cùng với Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội,
chúng tôi cam kết thực hiện phương châm: “Mang tới khách hàng những giá trị đích thực
cùng dịch vụ vượt trội”.

IV. Nhân sự chủ chốt - Sự đảm bảo thành công:
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Chúng tôi tự hào về các thành viên Ban Giám đốc và đội ngũ chủ nhiệm về lĩnh vực Định
giá và Thẩm định giá thực sự giỏi chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm
định, tư vấn, những người đã trải qua thời gian đầy thách thức nhưng rất thành công tại các
Công ty Thẩm định hàng đầu tại Việt Nam. Các thành viên chủ chốt của chúng tôi đều đã được
đào tạo có hệ thống và luôn cập nhật kiến thức của Cục quản lý giá với quá trình học tập tại
các trường đại học danh tiếng trong nước qua nhiều cấp độ khác nhau và nhiều thử thách với
các hợp đồng định giá, thẩm định giá của các Ngân hàng lớn và các Công ty trực thuộc nhà
nước.

Ngoài ra nhiều nhân viên của chúng tôi cũng tham gia các chương trình đào tạo các
chứng chỉ nghề nghiệp và tham gia các chương trình thảo luận liên quan đến Định giá và thẩm
định giá được tổ chức trong nước. Với nguồn nhân lực tốt không những giúp chúng tôi tiếp tục
thu hút và phát triển đội ngũ nhân viên mà còn đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi ngày càng cao của
khách hàng.

Một trong những thế mạnh của chúng tôi so với các công ty Thẩm định khác là chúng tôi
luôn luôn kết hợp chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo Quý Khách hàng đạt được mục tiêu của
mình. Chúng tôi tự hào chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao như những Công ty
Thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam nhưng có sự tham gia nhiều hơn của các chuyên gia giàu
kinh nghiệm và mức giá phí hợp lý hơn.

B. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM:

I. Tổng số lượng chứng thư và giá trị tài sản thẩm định giá từ năm 2019 đến tháng

Quý II/2022:

Năm

Số lượng chứng thư Giá trị hồ sơ

Tổng số

Trong đó số
lượng chứng
thư có giá trị
trên 5 tỷ đồng

Tổng số
(Đồng)

Trong đó Tổng giá
trị chứng thư có giá

trị trên 5 tỷ đồng
(Đồng)

2019 252 150 7.575.932.276.740 7.181.949.430.500

2020 325 286 18.246.546.514.000 15.215.202.452.000

2021 398 308 21.026.268.254.000 18.245.254.124.000

Quý II/2022 206 174 12.245.254.145.000 10.245.258.154.000

II. Các hợp đồng thẩm định giá phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại của khách

hàng từ khi thành lập công ty đến nay: Không có.

III. Kết quả kinh doanh từ năm 2019 đến tháng Quý II/2022:

CHỈ TIÊU NĂM 2019
(Nghìn đồng)

NĂM 2020
(Nghìn đồng)

NĂM 2021
(Nghìn đồng)

NĂM 2022
(Nghìn đồng)

TỔNG CỘNG
(Nghìn đồng)

1.1  Doanh  thu  bán  hàng  và
cung cấp dịch vụ

1.318.615 11.225.425 14.025.256 8.245.240 34.814.536

1.2  Doanh thu tài  chính (lãi
tiền gửi ngân hàng)

10.936 13.273 7.524 31.733

2. Chi phí quản lý kinh doanh 1.039.129 9.983.136 12.458.454 7.587.252 31.067.971
3.  Lợi  nhuận  thuần  từ  hoạt (1.914) 1.253.225 1.580.075 665.512 3.496.898
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động kinh doanh
4.  Chi  phí  thuế  TNDN  hiện
hành

- 250.257 316.015 133.102 699.374

5. Lợi nhuận sau thuế (1.914) 1.001.031 1.264.060 532.410 2.795.587

IV. Danh sách khách hàng tiêu biểu đã thực hiện:

STT Khách hàng

I KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

1 Tập Đoàn Tài Chính – Bảo hiểm Bảo Việt

2 Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

3 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank)

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

6 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

II NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.

7 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài
Gòn

8 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn

9 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

10 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn

11 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước

12 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành

13 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 3

14 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh quận 4

15 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn

16 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh quận 5

17 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô

18 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hoa

19 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc TP.HCM

20 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 6

21 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương

22 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn

23 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 8

24 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 9

25 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 10

26 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Lý Thường
Kiệt

27 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh 11

28 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

29 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn
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STT Khách hàng

30 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á

31 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình
Phùng

32 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận

33 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Định

34 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh An Phú

35 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

36 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn

37 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Phú

38 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thạnh

39 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Miền Đông

40 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức

41 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Triệu

42 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú

43 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh An Sương

44 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Hóc Môn

45 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Chánh

46 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè

47 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Tân Tạo

48 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Củ Chi

49 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Giờ

III NGÂN  HÀNG  THƯƠNG  MẠI  CỔ  PHẦN  NGOẠI  THƯƠNG  VIỆT  NAM
(VIETCOMBANK)

50 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

51 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn

52 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương

53 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

54 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng

IV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

55 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

56 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn

57 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Châu Thành

58 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn

59 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

60 Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Chánh

V NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

61 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

62 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 10

VI KHỐI CƠ QUAN CÔNG QUYỀN
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STT Khách hàng

63 Cục Thi Hành Án Dân sự TP.HCM…. và các Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự trên địa bàn
TP.HCM

64 Tòa Án Nhân dân TP.HCM

65 Tòa Án Nhân dân Quận Bình Thạnh, TP.HCM

66 Tòa Án nhân dân Tỉnh Hậu Giang

67 Cục Thi Hành Án Dân sự Tỉnh Bình Định

68 …..và các Cục Thi Hành Án Dân sự, Chi Cục Thi Hành Án Dân sự trên cả nước

VII KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

69 Sở Tài Chính TP.HCM, Bình Định, Vũng Tàu, Khánh Hoà, Dăk Lăk…

70 Trung Tâm Phát triển Quỹ đất Vũng Tàu, Bình Định, Dăk Lăk,….

71 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

72 Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk….

73 Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng, Krông Pắc, ….

74 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk, …;.

75 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Thủ Dầu Một, …

76 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana, Krông Pắc,

77 Trường Mầm non Sơn Ca, Hoa Lan, tỉnh Đắk Lắk

78 Trường Tiểu học Đam San, tỉnh Đắk Lắk

79 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, Bạc Liêu, …

80 Văn phòng HĐND & UBND huyện Ea Súp, Krông Búk, Cư M’Gar,…

81 Đài Truyền thanh huyện Cư M’Gar, Tp. HCM,…

82 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk, Phạm Hữu Chí,…

83 Bệnh viện: Ung bướu Tp. HCM, Chấn thương chỉnh hình, Tai mũi họng, Tây Ninh,…

84 Khách sạn Hoàn Cầu, Rex, Majestic, ….

85 ….

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ:

I. Sơ đồ tổ chức:
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II. Cơ cấu tổ chức, mạng lưới, nhân sự:

Stt Tiêu chuẩn đánh giá Nội dung

I CƠ CẤU TỔ CHỨC, MẠNG LƯỚI

1 Số  lượng  Chi  nhánh,  văn  phòng,  điểm
giao dịch của đơn vị chào dịch vụ được
thống kê theo địa bàn

Trụ sở chính: Thành phố Hồ Chí Minh.
01 Chi nhánh tại:

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
02 Văn phòng đại diện tại:

Thành  phố  Vũng  Tàu,  tỉnh  Bà  Rịa  -  Vũng
Tàu.
Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2 Số lượng, trình độ CBNV Công ty Số CBNV của công ty hiện có là 36 người, trong
đó chuyên viên thẩm định 26 người được đào tạo
bài bản, tất cả đều đã trải qua các khóa đào tạo và
bồi  dưỡng thẩm định giá  tổ  chức tại  Việt  Nam,
phần lớn có trình độ Đại học.

3 Số lượng Thẩm định viên về giá của Công
ty

05 thẩm định viên gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc, Trợ lý Tổng giám đốc và các thẩm định
viên.
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HỘI ĐỒNG THÀNH 
VIÊN

BỘ PHẬN VĂN 
THƯ

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

PHÒNG BẤT ĐỘNG 
SẢN

PHÒNG DOANH 
NGHIỆP

PHÒNG ĐỘNG 
SẢN

BỘ PHẬN KINH 
DOANH

KHÁCH HÀNG 
TRONG NƯỚC

KHÁCH HÀNG 
NƯỚC NGOÀI

KHÁCH HÀNG LẺ 
VÀ CTV

HỆ THỐNG CHI 
NHÁNH VÀ VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN

BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC



4 Địa bàn hoạt động của đơn vị chào dịch
vụ

Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hà Nội và các
tỉnh Miền Bắc;  các tỉnh Miền Tây Nam bộ;  các
tỉnh Miền Trung, Cao nguyên.

5 Địa bàn của khách hàng của đơn vị chào
dịch vụ (nêu cụ thể các địa bàn, vùng hoạt
động)

Trên cả nước.

6 Loại tài sản Thẩm định giá Toàn bộ: Bất Động sản, Động sản, máy móc thiết
bị,  Xác định giá trị  Doanh nghiệp,  Cổ phiếu,  cổ
phần, trái phiếu,  …..

II NHÂN SỰ

1 Ban Lãnh đạo Công ty

1.1 LÊ NHƯ TRƯỜNG

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Trình độ chuyên môn: Luật sư
Cử nhân Kinh tế.

- Tốt nghiệp: Đại học Luật tại Liên xô.
Đại  học  Kinh  tế  chuyên  ngành  Quản  trị  Kinh
doanh.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

25 năm.

- Năng lực sở trường: Tốt  nghiệp  Đại  học  Luật  tại  Liên  Xô  và  được
phong hàm Luật sư.
Trưởng phòng Giám định – Bồi thường của Tập
đoàn Bảo hiểm Bảo Việt.
Trưởng phòng cố vấn pháp lý cho Bảo hiểm Dầu
khí TP.HCM. Chỉ đạo định giá và thẩm định giá
các tài sản của PVI tại phía Nam.

1.2 BÙI THẾ TRUNG

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Tổng Giám đốc.
Thẩm định viên về giá.
Đấu giá viên.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
Cử nhân Công nghệ Thông tin.

- Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế - Khoa quản trị Kinh doanh.
Đại học Công nghệ Thông tin.

- Thẻ thẩm định viên về giá: Số XI16.1638 cấp ngày 22/12/2016.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

18 năm.

- Năng lực sở trường: Thẩm  định  giá  BĐS,  nhà  máy,  kho  hàng,  công
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn,
khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,...
Tư vấn các giải pháp về Định giá và Thẩm định giá
cho các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn,...
Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá
doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh
nghiệp,...
Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá trị
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doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn,...
07 năm kinh nghiệm hành nghề quản lý trong lĩnh
vực đấu giá tài sản, tư vấn bất động sản, tư vấn
pháp luật, tư vấn xây dựng, hoàn công, cấp giấy…
đã tư vấn thành công cho nhiều khách trong việc
đầu tư bất động sản, tư vấn dịch vụ thẩm định và
bán đấu giá  giải  quyết  được các  nợ xấu,  vướng
mắc về vấn đề pháp lý.

1.3 PHẠM THỊ THÙY DUNG

- Chức vụ: Hội đồng thành viên.
Phó Tổng Giám đốc.
Thẩm định viên về giá.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Thạc sỹ Quản lý xây
dựng.
Cử nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá.

- Tốt nghiệp: Đại học Kinh tế chuyên ngành Thẩm định giá.

- Thẻ thẩm định viên về giá: Số XIII18.1930 cấp ngày 27/12/2018.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

06 năm.

- Năng lực sở trường: Thẩm  định  giá  BĐS,  nhà  máy,  kho  hàng,  công
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn,
khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,...
Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá trị
doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn cho
các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các giải
pháp về Định giá  và Thẩm định giá  cho các cá
nhân và tổ chức.
Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá
doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh
nghiệp.

1.4 LÊ THỊ HƯƠNG TRANG

- Chức vụ: Trợ lý Tổng giám đốc.
Thẩm định viên về giá.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.

- Tốt nghiệp: Chuyên ngành quản  lý  đất  đai  –  Đại  học  Nông
Lâm TP. HCM.

- Thẻ thẩm định viên về giá: Số XI16.1633 cấp ngày 22/12/2016.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

14 năm.

- Năng lực sở trường: Thẩm  định  giá  BĐS,  nhà  máy,  kho  hàng,  công
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn,
khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,...
Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá trị
doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn cho
các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các giải
pháp về Định giá  và Thẩm định giá  cho các cá
nhân và tổ chức.
Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá
doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh
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nghiệp.

1.5 HOÀNG PHẠM QUỐC VIỆT

- Chức vụ: Trưởng phòng thẩm định giá.
Thẩm định viên về giá.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Đại học Kinh tế.

- Tốt nghiệp: Cử nhân – Đại học Kinh tế.

- Thẻ thẩm định viên về giá: Số XIII18.2103 cấp ngày 27/12/2018.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

15 năm.

- Năng lực sở trường: Thẩm  định  giá  BĐS,  nhà  máy,  kho  hàng,  công
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, khách sạn,
khu nghĩ dưỡng, khu phức hợp, các dự án đầu tư,...
Tư vấn các phương án cổ phần hóa, xác định giá trị
doanh nghiệp các doanh nghiệp nhà nước lớn cho
các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn; các giải
pháp về Định giá  và Thẩm định giá  cho các cá
nhân và tổ chức.
Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, đánh giá
doanh nghiệp phục vụ mua, bán sáp nhập doanh
nghiệp.

1.6 CAO MẠNH TUẤN

- Chức vụ: Thẩm định viên về giá.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.

- Tốt nghiệp: Đại  học  Đại  học  Ngân  Hàng,  chuyên ngành Kế
toán - Kiểm toán.

- Thẻ thẩm định viên về giá: Số XIII18.2088 cấp ngày 27/12/2018.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

06 năm.

- Năng lực sở trường: Có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và trực
tiếp  tổ  chức  triển  khai  các  cuộc  kiểm  toán  cho
doanh nghiệp lớn, có nhiều đơn vị thành viên, đặc
biệt  là  tham vấn trong lĩnh  vực tài  chính doanh
nghiệp, kinh doanh bất động sản,  đã có nhiều năm
là chủ nhiệm kiểm toán cao cấp và Thẩm định giá
cho doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

1.7 HỒ XUÂN HIẾU

- Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng.
Thẩm định viên về giá.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.

- Tốt nghiệp: Đại học Đại học Kinh tế.

- Thẻ thẩm định viên về giá: Số XI16.1501 cấp ngày 22/12/2016.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

14 năm.

- Năng lực sở trường: Có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và trực
tiếp  tổ  chức  triển  khai  các  cuộc  kiểm  toán  cho
doanh nghiệp lớn, có nhiều đơn vị thành viên, đặc
biệt  là  tham vấn trong lĩnh  vực tài  chính doanh
nghiệp, kinh doanh bất động sản,  đã có nhiều năm
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là chủ nhiệm kiểm toán cao cấp và Thẩm định giá
cho doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

1.8 HOÀNG NỮ HỒNG DIỆP

- Chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

- Trình độ chuyên môn Cử Nhân kinh tế chuyên ngành thẩm định giá.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

12 năm.

2 Thành viên ban cố vấn

2.1 PHẠM HỒNG HẢI

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật - Luật sư.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

40 năm.

2.2 BÙI HẢI

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật hàng không.
Nguyên Giám đốc PVI Vũng Tàu

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

35 năm.

2.3 PHẠM VĂN QUÝ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.
Nguyên giảng viên trường ĐH Kinh tế Tp.HCM.
Nguyên Phó tổng Giám đốc – Tổng Công ty Bảo
hiểm Dầu khí Việt Nam.

- Kinh nghiệm tư vấn Định giá và thẩm
định giá:

35 năm.

3 Cán bộ đứng đầu bộ phận thẩm định

3.1 TRẦN CAO MINH

- Chức vụ Trưởng phòng thẩm định giá - Bất động sản.

- Trình độ chuyên môn Cử nhân – Trường Đại học Công Nghệ Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

14 năm.

3.2 PHẠM VĂN HỌC

- Chức vụ Phó phòng thẩm định giá - Bất động sản.

- Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Quản lý kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc
dân Hà Nội.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

10 năm.

3.3 NGUYỄN ANH KHOA

- Chức vụ Phó phòng Kiểm soát chất lượng.

- Trình độ chuyên môn - Thạc sĩ quản lý xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng  -
Trường Đại học Giao thông vận tải

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

7 năm.

3.4 PHẠM PHÚ QUỐC

- Chức vụ Trưởng phòng thẩm định giá - Động sản.

- Trình độ chuyên môn Chuyên ngành CNTT – Đại học Công nghệ thông tin
TP. HCM.
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- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

7 năm.

3.5 NGUYỄN HOÀNG LONG

- Chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh

- Trình độ chuyên môn Đại học Bình Dương.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

7 năm.

3.6 PHẠM HUY BẰNG

- Chức vụ Phó phòng thẩm định giá - Động sản.

- Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính – Marketing.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

4 năm.

3.7 PHAN THANH NHÀN

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Đại học Y Dược Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

4 năm.

3.8 LÂM THỊ THUÝ VI

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

3 năm.

3.9 LƯU KIM TRÂN

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Đại học Tài chính – Marketing.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.10 NGUYỄN THỊ THƯƠNG

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật – Đại học Luật Hà Nội.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.11 THÁI HUYỀN TRANG

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Chuyên ngành tài chính ngân hàng - Đại học Kinh tế
Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.12 MAI THỊ NGỌC LINH

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Tiếng Anh – Đại học Công nghệ Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.13 TRẦN THỊ DIỄM TRANG

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá
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- Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật – Đại học Luật Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.14 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán – kiểm toán – Đại học Tây Nguyên.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.15 NGUYỄN HUY NGỌC QUỲNH

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Thẩm định giá – Đại học Kinh tế Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.16 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.17 ĐẶNG LÊ MINH KHÔI

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Thẩm định giá – Đại học Kinh tế Tp.
HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.18 NGUYỄN LÊ ÁI VY

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Thẩm định giá – Đại học Kinh tế Tp.
HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.19 TẠ THỊ THANH THẢO

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân địa chất – Đại học Khoa học tự nhiên.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.20 HOÀNG THUỶ NGUYÊN

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật – Đại học Luật Tp. HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.21 VY THỊ THUỲ TRANG

- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Cử nhân ngân hàng – Đại học Tài chính – Marketing.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.22 DƯƠNG QUỐC CHÍ
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- Chức vụ Chuyên viên thẩm định giá

- Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

5 năm.

3.23 TRƯƠNG VÂN ANH

- Chức vụ Tổng hợp Hồ sơ

- Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật kinh doanh – Đại học Sài Gòn.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.24 DƯƠNG THỊ KIỀU OANH

- Chức vụ Kế toán

- Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán – Đại học Công nghệ thực phẩm Tp.
HCM.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.25 PHÀNG THỊ BÍCH HIẾU

- Chức vụ Tổng hợp Hồ sơ

- Trình độ chuyên môn Quản lý nhà nước – Học viện hành chính quốc gia.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

2 năm.

3.26 NGUYỄN KHÁNH NGÂN

- Chức vụ Kế toán

- Trình độ chuyên môn Chuyên ngành kế toán – Cao đẳng kinh tế đối ngoại.

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

1 năm.

3.27 LÊ NGUYỄN TRÂM ANH

- Chức vụ In ấn

- Trình độ chuyên môn Cử nhân – Đại học kinh tế

-  Thời  gian  hoạt  động  trong lĩnh  vực  thẩm
định giá:

5 tháng

3.28 TRƯƠNG THANH UYÊN

- Chức vụ Văn thư

- Trình độ chuyên môn Cử nhân – Đại học kinh tế

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực thẩm
định giá:

5 tháng

III. Tổng số lượng nhân sự trực tiếp tham gia quá trình thẩm định giá tại Công ty: Như

đã nêu trên, tổng nhân sự Công ty có 38 người, trong đó 28 người tham gia trực tiếp

thẩm định giá.

IV. Số lượng Chi nhánh Công ty được phép phát hành chứng thư: Không có.
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QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ

I. Hồ sơ tối thiểu:

Yêu cầu chung:

- Hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá.

- Công văn yêu cầu / Giấy yêu cầu thẩm định giá (nếu có).

- Quyết định chỉ định thầu (nếu có).

- Pháp lý liên quan đến khách hàng yêu cầu thẩm định giá (nếu có).

1. Đối với Động sản:

* Đối với máy móc thiết bị mua sắm mới:

- Danh mục tài sản thẩm định giá.

- Hồ sơ kỹ thuật, cataloge (nếu có).

- Dự toán (nếu có).

* Đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng:

- Hợp đồng mua bán.

- Hồ sơ kỹ thuật, cataloge (nếu có).

- Tờ khai kệ phí trước bạ (nếu có).

- Hóa đơn mua bán.

- Tờ khai hải quan (nếu có).

- Biên bản nghiệm thu về việc lắp đặt, chạy thử (nếu có).

* Đối với Phương tiện vận tải:

- Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện.

- Chứng nhận đăng kiểm của tất cả các lần đăng kiểm mà khách hàng có.

- Chứng từ bảo hiểm (nếu có).

2. Đối với Bất động sản:

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/ sở hữu như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(sổ đỏ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng)

hoặc giấy tờ khác.

- Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng (nếu có).

- Tờ khai thuế trước bạ (nếu có).

- Các giấy tờ liên quan khác.

* Giấy tờ đối với các công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản gắn liền với đất:

- Giấy phép xây dựng (nếu có).

- Bản vẽ hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế (nếu có).

- Bảng dự toán hoặc hồ sơ quyết toán công trình (nếu có).

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
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- Giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thanh lý, hóa giá tài sản (nếu có).

- Quyết định của tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp

luật về sở hữu tài sản (nếu có).

* Đối với các công trình xây dựng dở dang cần bổ sung:

- Hợp đồng thi công xây lắp công trình.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán (nếu có).

- Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu giai đoạn (nếu có).

- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

3. Đối với Doanh nghiệp:

* Các hồ sơ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp

- Quyết định thành lập doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST).

- Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của DN.

- Các văn bản liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp.

* Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp

- Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá.

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm thẩm định giá.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ.

- Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá.

- Báo cáo Tài chính có kiểm toán trong vòng ba năm gần nhất.

- Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm (nếu có).

- Các bảng đối chiếu các tài khoản:

 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

 Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.

 Các khoản phải thu, phải trả.

 Hàng tồn kho, công cụ dụng cụ.

 Các khoản vay ngắn và dài hạn.

 Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.

- Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hoá.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hoá.

- Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm

chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và khuyến mãi) trong thời

gian 5 năm tới...

- Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN.

II. Quy trình phối hợp tác nghiệp thẩm định tài sản:
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1. Chữ viết tắt và định nghĩa:

- KH: Khách hàng.

- BGĐ: Ban giám đốc Công ty.

- TĐV: Thẩm định viên về giá.

- PTNV: Phụ trách nghiệp vụ là các Trưởng/ Phó phòng ĐS, BĐS, DN.

- NVKD: Nhân viên kinh doanh.

- NVTĐ Chuyên viên thẩm định.

- NVKS: Nhân viên kiểm soát.

- NVHC: Nhân viên hành chánh.

- NVKT: Nhân viên kế toán.

- HSTĐG: Hồ sơ tài sản để thẩm định giá.

- BCTĐG: Báo cáo kết quả thẩm định giá.

2. Quy trình thực hiện:

Stt Công việc Ai ? Khi nào ? Cách làm Bằng chứng
1 Hướng dẫn khách

hàng về HSTĐG
NVKD KH có yêu cầu - Theo  quy  định  hồ  sơ  tối

thiểu.
- Nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ.
- Nếu  không  đầy  đủ  thì  yêu

cầu KH bổ sung.
- Trao  đổi  với  PTNV  hoặc

BGĐ khi cần thiết.

KH cung cấp  đủ
hồ  sơ  về  tài  sản
thẩm định.

2 Nhận HSTĐG NVKD Sau khi  tiếp  nhận
HSTĐG từ KH

- Cấp  số  hợp  đồng,  làm  thủ
tục đầu vào và các ghi chú
nếu có.

Sổ  theo  dõi  hợp
đồng

3 Phân công BGĐ NVKD  trình
HSTĐG

- BGĐ  phân  công  trực  tiếp
cho  NVTĐ  thực  hiện  và
thẩm  định  viên  phụ  trách
chính.

Quyết định thành
lập Tổ TĐG

4 Xử lý  nghiệp  vụ
sơ bộ

NVTĐ Được  phân  công
từ BGĐ

- Khảo sát hiện trạng, yêu cầu
khách  hàng  cung cấp  thêm
chứng từ liên quan (nếu có).

- Thu thập thông tin.
- Xử lý thông tin.
- Lập BCTĐG.

BCTĐG

5 Phê  duyệt  sơ  bộ
BCTĐG

PTNV NVTĐ  trình
HSTĐG

- Kiểm tra Pháp lý tài sản.
- Kiểm ra Phương pháp thẩm

định giá.
- Kiểm tra sự hợp lý các đơn

giá của BCTĐG.
- Kiểm soát lỗi nghiệp vụ của

nhân viên mình quản lý.

Phê duyệt  sơ bộ
BCTĐG

6 Kiểm  soát
HSTĐG

NVKS Sau khi PTNV phê
duyệt

- Kiểm tra chính tả HSTĐG.
- Kiểm tra phương pháp thẩm

định giá.

Ký BCTĐG

7 Phê  duyệt  phát TĐV NVKS  trình - Kiểm tra Pháp lý tài sản. Phê  duyệt
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Stt Công việc Ai ? Khi nào ? Cách làm Bằng chứng
hành BGĐ HSTĐG  đã  kiểm

tra xong
- Kiểm ra Phương pháp thẩm

định giá.
- Kiểm tra sự hợp lý các đơn

giá của BCTĐG.

BCTĐG

8 Cấp  số  Chứng
thư

NVKD HSTĐG được phê
duyệt phát hành

- Kiểm tra ngày hợp đồng.
- Kiểm tra thời hạn thẩm định.
- Cấp số Chứng thư  và ngày

phát hành phù hợp.

Sổ cấp số chứng
thư

9 Hoàn  thiện
BCTĐG  và  lập
Chứng thư

NVTĐ Sau  khi  HSTĐG
được cấp số chứng
thư

- Hoàn thiện BCTĐG.
- Lập Chứng thư.

HSTĐG  hoàn
chỉnh

10 Kiểm  soát
HSTĐG  và  trình
TĐV/BGĐ  ký
phát hành

NVKS
TĐV
BGĐ

BC và Chứng thư
đã hoàn thiện

- Kiểm tra những lỗi văn bản
của lần trước.

- Trình TĐV và BGĐ ký phát
hành.

HSTĐG  đã  phát
hành

11 Đóng cuốn hồ sơ
phát  hành  &  hồ
sơ lưu trữ

NVHC - Đóng cuốn Chứng thư.

12 Phát  hành  hóa
đơn  và  các  biên
bản

NVKT HS.TĐG  đã  phát
hành

- Xuất hóa đơn VAT.
- Lập Biên bản nghiệm thu và

bàn giao.
- Lập Phụ lục 3a (nếu có).

13 Cấp  cho  khách
hàng

NVKD - Giao tại VP Công ty.
- Giao tận tay khách hàng.
- Giao  qua  Công  ty  chuyển

phát nhanh.
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NGAN HANG NONC NCHIEP vA
PHAT TRIEN N6NG THON VIET NAM

CHI NHANH HA NOI Ha nQi, Ngdy l3 Th6ng 3 n6m 2023

PHITU XUL{'vAN nAN
55 Cv: 2222lNHNo-TD CHI DAO CUA GIAMDOC
Ngiry CV: 1310312023

Noi grfri: Ng6n Htng N6ng Nghiip ViQt Nam
Noi luu hd so g6c:

Tdm tiit noi dune

V/v: Thdng b6o danh sfch c6c doanh nghiQp thim
.linh gi6 Agribank hg? t6c

t(/c: BGD d6 bi6t. PGD phg tr6ch tin dgng chi rtgo
Phdng KHDN, KH HSX&CN, c6c PGD .16 bi6t vir
rhUc hiin.



NG,iN HANG NONG NGHIEP
vAPHAT rRrtN NONq_THON vrErNAM

S6:p)JI,/NHNo-TD
"V/v th6ng b6o danh s6ch cdc doanh nghiQp

thdm dinh gi6 Agribank hqp t6c,'

Kfnh grii: Gi6m tl6c chi nhinh logi I
CEn cu Di6m d Khoan I Ei6u 45 euy chii sii aZflqC-roTV-TD ngiy

28/1212021cta HDTV vd Quy chti Bdo dturrong hopt dQng i6p tin dung;

Cdn cri Di6m d Khod,,n 3 Didu 30 Quy rlinh si5 ZgZgtQyp-tUWqTD ngly
3lll2t212l ctaT6ngGirim tt6cvdquy dinh-Bao aamtrong hiitaOngc6p tin ar,ir!;

Ctrn cri Th6ng b6o s6 9SSIB-BTC ngdy.30/12D022 ctaBQ TAi Chinh V/y
c6ng b6 Danh s6ch ttr,im dinh vi€n v6 gi6 tfii di€u kiQn hdnh ngh6 th6m dinh gi6 k6
tu ngdy 01 th6ng 01 n[m 2023 t4i c6c doanh nghiQp *ram dinh gi6; Danh s6ch doanh
nghiQp ttrAm dinh gi4 chi nhrinh doanh n-ghiQp tham dinh gi6 kh6ng bio dam <li6u
kiQn kinh doanh dich vg tham dinh gi6 k6 nr ngiy 01 th6ng 0l nlm 2023;

T6ng Gi6m d5c th6ng b6o danh s6ch c6c Doanh nghiQp tfrAm ai*r gia a6 Ctri
nhrinh/Kh6ch htng iya chgn tong trucrng hqp thu6 Doanh nghi€p thdm dinh 916
(Danh sdch cdc Doanh nghiQp thdm dirrt gid theo phlt lltc dirt Hfl;

. Ven brl,n niy thay th,i Van Uan s6 t++4l\tttNo-TD ngiy 23lO2l2O22,VIn ben
s6 zl l3^IFil.Io-fo nlay 29l3l2oz2,y6nuan s6 szzslNr[\io-TD ngay 131612022,
VIn ben sd 9l49A.lHNo-TD ngiry 231912022;

. Trong qg6 trinh thuc hi€n, niSu g[p kh6 khtrn, wong miic C.hi nhdnh brio c6o
T6ng Girlm d6c (quaBan Chinh srich tin dung) il6 tluqc gidi quy6t kip thr. 

/rnO

Nol nhfrn:

- Nhu ts€n;

- T6ng ci6m d6c (dd b/c)
- Cdc Ph6 TGD php tr6ch tln dung (di p/hap);
- CAc tlor vi: PDTD, RRTD, QLNi
- Trung tAm phe duylt tin dunS khu Wc;
- C6n8 ty AMC; , \
: ;:;:;4, ro, rc. Q t) 7*,/

coNc HoA xAHor cEoNGEIAvror NAM
EQc lgp - TrI do - Ilgnh phfc

Hd N|i, n4ay$ iluing 3 ndm 2023

KT. TONG crAlvrodc
r0ucciluoOc

6n Quang Htng

NG

n6

fl6N
vA P

x0N G
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2'75I C6ng ty CP ThAm dinh vt DAu tu Tni chinh Hoa Sen

2 C6ng ty TNIIH Dinh gi6 BAn Thnnh - Hi N$i 25E

3 COng ty CP Gi6m dinh vi ThAm ttinh tAi sen ViQt Narr

4 C6ng ty CP Thim dinh gi6 Big Vigt Nam

0105 C6ng ty CP Thim dinh gi6 ThA hi

0305 COng ty TNHH ThAm dioh gi6 Hoeng QuAn

2137 C6ng ty CP Thim dinh gi6 Thinh DS

8 Cdng ty CP Tu v6n vn Thfun Enh gi6 An ViOt

9 08'7Cong ty CP Thim dinh gi6 vi DAu tu Tii chlnh Buu rli€n

254C0ng ty CP Th&n dinh giA vI Dich vu tAi sln Toin ciu

u COng Ty CP ThAm dinh gi6 E XIM 013

t2 Cbng ty TNIIH Tu vdn vA rhArm tlinh gi6 m Thanh

t1 Cong ty TNHH Dich vu Ki6m totuL K6 todn vi Tu v6n thud AAT

304COng ty TNIIH Heng rlinh gi6 vi Ki6m to6n ChAu A

15 COng ty CP Th6ng tin vA Thfun dinh gi6 Mi.n Nam 002

01tl6 C6ng ty CP ThAn dinh giA AVALUE Viet Narn

t7 Cang ty TNHH cinm dinh & Thdm dinh gi6 Thuorg Tln

1E Cong ty TNHH Tu v6n Tii chtnl vA oinh gi6 Vift Nam 423

02119 CEng ty CP Tu vdn - Dioh vu va Tei srin - BAt dQng san DATC

Cong ty TNHH Tu v6n vn Th&n dinh gi6 Citylurd 31320

1942l C6ng ty CP Tu v{n vA ThAm 6inh gi6 A cheu

22 025CEng ty CP Gi6m dinh vn ThAm dinh EXMVAS

c6ng ty CP Tharn dinh gi6 vA Tu v6n dAu tu o6t vigt 250

24 CAng ty CP GiAm dinh - ThAm dinh Mian N8m 095

25 COng ty CP Thiim dinh gi6 Fargo 26r

t7l26 C6ng ty CP ThAm dinh gi6 vA Ginm dinh ViCt Nam

21 C8ng ty CP Gi{m ttinh vA ThAm dinh gi6 Phuong D6ng 161

28 COng ty TNHH H&g ki6m toCn vA Dlnh gi6 ASCO 043

DANH SaCH CAC nOlNn NGrrrEp mIANr Dtr{H GrA
AGRIBANKHOPTAC

(Klm theo Vdn bdn siil)]LNINo-TD ngdy lb B/2023)
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29 C0ng ty TNHII QuAn lf vi khai thdc tei sin AMC 429

30

3l 36t

224

JJ 231

34 208

35 COng ty CP ThCm dinh Gi6m ttinh Crtu Long 039

36 356

31 CSng ty CP ThSng tin vi Thln dinh gi6 Tny Nam Bg- SIAC 008

38 C0trg ty CP Th{m dinl gi{ vA Gi6m tfinh Titn Phong 266

39 COng ty CP ThArn itinh gi6 Thiog Long 424

40 C6ng ty CP Dinh gi6 vt Tu vAn Dlu tu Dn Ning 075

4l COng ty TNHH ThAm ai*r gil NOVA 260

42 C6ng ty CP Th6ng tin vl ThAm dinh gii Mi6n Trung 103

43 Cty CP ThAm dinh gi6 Vinaconbot 133

44 ll0
45 C6ng ty CP Tu vdn vA thAm dinh gi6 BTC 210

46 Cons ty TNHH Thlm a6n gil VtC Vigt Nam 29t

4'1 COng ty TM:IH TE vAr vl ThAm dinh gi6 DHA 388

48 Cdng ty TNIIH Th6m atinh gii vn BAt dQng srin Kim Cucag 078

50 246

51 COng ty CP Tu vAn DAu tu vi ThAm dlnh gi6 Sao ViQt 2t9

57 C6ng ty CP CITICS 319

53

54 295

55 Cong ty CP Dinh gii vt Tu vdn DAu trr Qu6c t6 093

56 c6ng ty cP VINA SLC

57 307

58 COng ty CP Tu vin vn ThAm dinh gi6 VINA 279

36859 C6ng ty cP Thfun dinh gi6 Caliva

60 154

lc6ns ty cP ThAm dinh gi6 Vi€t TIn 040

lcong ty cr mAm dinh si[ ri vior

lz 
lCOng 

ty rNru Dinh si6 SSB viet Nam

lCOng ry Cf Ttim dinh gi6 - Dich vu Nghia Hung

lCong ry mnU rhAm dintr gia va pich vu thuong mei Hi NQi

lcong ty CP nrAm dinh gi6 Viet

lCOng 
ty Ce fu vdn vi Thdm dinh gi6 doanh nghipp

lCOng ty1-NFIH rhAm dinh gi6 Sao Kim49 249

lcong ty Cn fu v6n vi Thdn dinh gi6 }..'t6t Tin

lCong ty rmm ru vdn vn Thlm dinh vASKA 204

lc6ng ty TNFIH ThAm trinh gi6 SAG

079

lC6ng ty CP Dinh gi6 True Valuc

lcong ry Cf fhAm dinh gi6 vA Dicb vv tu v6n Viet Nam



COng ty CP Thfun dinh gi6 Gia Linh 328

15562 cong ty TNHH ThAm olnh ve tu vdn TAm Ttn Nghia

20963 C6ng ty CP Tu v6n DAu u vi Thfun dinh gi6 D6ng Ducmg

t8't
C6ng ty TNHH Ki6m to6n - 'fh&n .tinh gi6 vi Tu vAn ECOVIS AFA Viet
Nam

15665

C6ng ty TNIIH Thdm rtinh gin VALID 237

20561

402COng ty TNHH Thdm a|*r gie Oam San

13569 cong ty CP Dinh gi6 vA Dlu tu Kinh doanh BAt ttQng sAn Thinh vuqng

009COng ty CP Thim dinh gi6 D&ng Nai

335COng ty TNHH Thdrn ainn gia a U6t A6ng sAn NAVICO

262

26173 cong ty TNHH KiAm to{n Dinh gin Dai Dusng

Cong ry CP GiAm dinh ThAm <linh Sii Gdn

10715 ., Cdng ty TNHH KiCm todn vA Dinh gi6 AAFC

017Cang ty CP ThAm dinh gi6 IvC viet Nam

C0ng ty TNHH Tu vdn vl rhAm dinl gi6 Phi Khang

3487E C6ng ty CP Tu vAn vA Thlm dinh gin Phric Thinh

0E6C6ng ry TNHH Thim ai*r gie O+i Viet

202EO

Cdng ty CP Tu vdn vA 'fhfun dinh gi6 DvT Viet Nam 294

076COng ty TNHH ThAm dinh gi6 vfIG Viet Nam

C6ng ty CP Tu vin vA ThAm dinh gi6 Hmg ltinh Ph6t 298

359

Cdng ty CP DAu tu vi Dinh gil An Duong 166

86 111

316

283C6ng ty CP Tip tloin tlinh gi6 DATC

C6ng ty CP ThArn dinh gi6 Ddng Ti6n 288

3t5cong ry TNHH Kiam to&r ve Dinh gi6 KVA

C6ng ty TNHH DAu tu Dich w ThAm ttinh gi6 D6ng A 049

92 C0ng ty CP ThAm .tinh gid D6ug A 090

lCOng ty nu+t ftrAm airh gie va Tu vdn tei chintr vigt N"-

lcOng ty Cr Th&n dinh gi6 Trung Hdi Ban M0

lCOng ty TNTIH thAm alntr gie Osi Quang72

019

320

lCOng ty CR rharn Oinh gi6 Thi€n Phri

@ tii chlnh vl ru v6n thuong vp vift Nam

lCOng ty rmI}I riCm lodn CPA VIETNAM

tz lcOng ty Cr Tu vCn quy hosch vi ThAm dinh gi6 SBA

8t

I u,

64

66

68

lzo
I zr

112

76

79

8l

82

E3

85

8t

89

90

9l

D



93 C6ng ty TNHII Tu vdn vi Thlm dinh git lX 048

94 COng ty CP Thirn dinh gi6 TMC

95 C6ng ty TNHH Ki6m toAn vi Dinh gi6 Thlng Long - T.D.K 061

96 COng ty CP GiAm dinh - ThAE dinh DAng Nan A 094

97 c6ng ty TNHH ThAm a6t gia Ctrln viPt t04

98 C6n8 ty TNHH Ki6m to6n vt Tu vda MKF Viet Nsm 253

99 C6ng ty CP Thfun dinh gi6 An Phri 351

100 C6ng ty TNIIH ThAm ainh gie rU viet 296

l0l 217

102 c6n8 ty cP Einh 8id vt Dau tu vi$t 099

103 COng ty CP Thfun dinh gi6 vt Dich vy tti chlnh Vipt Nam

r04 COng ty TNHII ThAm dinh gie ve tu vAn thuin plet 300

105 C6ng ty CP COng nghQ va Dinh gi{ EQ - Hi NQi ,rt

106 C6ng ty TNIIH ThAm dinh gi6 ddu gi{ vl DAo teo Song Pha 215

439

108 C6ng ty TNIIH Ki.m to6n vi Tu v6n APEC 033

C6ng ty CP Th6m dinh gi6 Quing Ninh 098

LAPBITU I(ITMSOAT
PH6TRUdNGBAN

He Ngi, Ngey{3. Thang3... Nrm 2023

TRUdNGBAN

Phgm Ti6n Trtnh

0u@'

Holng NguyEn Nggc Kh{nh V[ Trgng Thing

433

lCong ty TNHH rh6rn clnh gia SHC viqt Nam

toz lCong ty rNHu Tu vdn dAu tu vi ThAm dinh gi6 S&P

[,os



DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
I. Mục đích: Làm cơ sở để vay vốn:

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định Mục đích thẩm định Thời gian
hoàn thành

1 Công ty TNHH SXTM Đại
Thành Đạt

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền
với đất

179.630.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 3

2 Cty CP Đầu tư Hiệp Hoàng Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 41 – Tờ bản đồ số 30 – Nhà
số 48, Đường Phan Chu Trinh, Phường 24,

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

150.310.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

3 Cty TNHH Thương mại
Đông Nam Á

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 18 – 19
Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 3,

TP.HCM

81.912.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 2

4 Công ty cổ phần Điện máy
thành phố Hồ Chí Minh

Thửa đất số 21 – Tờ bản đồ số 12 – Số
400, đường Nguyễn Công Trứ, phường

Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM

29.102.931.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

5 Cty TNHH Dịch vụ Hàng
hải và Tư vấn Đông Nam Á

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 18 – 17
Trần Quốc Thảo, Phường 06, Quận 3,

TP.HCM

76.000.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

6 Công ty cổ phần Điện máy
thành phố Hồ Chí Minh

Thửa đất số 536+330+466+467+315+316,
tờ bản đồ số 36+42 – Nhà số 94 A1, KDC
91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều,

TP.Cần Thơ

14.475.474.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

7 Công ty CP Điện Sao Mai Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 27, Lô C8-

C10, Khu công nghiệp Cát Lái Cụm II,

69.463.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 4



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định Mục đích thẩm định Thời gian
hoàn thành

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
8 Công ty TNHH Đầu tư V

Lotus
Số 10 đường số 23, phường Bình An, quận

2, Tp.HCM
48.950.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 2

9 Công ty cổ phần Điện máy
thành phố Hồ Chí Minh

Số 186 Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận
4, TPHCM

25.163.669.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

10 Cty TNHH DH Phương Đông Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 23 – Số
859 Cách mạng Tháng Tám, Phường 07,

Quận Tân Bình, TP.HCM

23.239.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 4

11 Công ty TNHH MTV Tư vấn
thiết kế xây dựng Thuận Việt

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 33 – Tờ bản đồ số 62

(BĐĐC-2005) – Số 268 Hồng Lạc, Phường
11, Quận Tân Bình, TPHCM

23.101.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 4

12 Công ty TNHH MTV Tư vấn
thiết kế xây dựng Thuận Việt

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất BK 204, tờ bản đồ số 3 hộ 3

Chợ Lớn Đồng Khánh - Số 53 Ter trệt
đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5

12.418.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 4

13 Công ty TNHH SXTM
G.B.C.O

Thửa đất số 504 – Tờ bản đồ số 23 –
Phường Bình An, Quận 2, TP HCM

12.405.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 4

14 Công ty TNHH TMDV Phú
Thanh Long

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 57,

Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

12.090.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 4

15 Cty TNHH TMDV vận tải
Phước Thành

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 569 và 570 - tờ bản đồ số
17 – Đường Lã Xuân Oai, Phường Long

Trường, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

12.084.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 3

16 Công ty TNHH MTV Tư vấn
thiết kế xây dựng Thuận Việt

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 564, tờ bản đồ số 67 – Số

13.619.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 2



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định Mục đích thẩm định Thời gian
hoàn thành

38/47 Nguyễn Văn Vịnh, Phường Hiệp
Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM

17 Công ty Cổ phần Yên Cường
Thịnh

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 914, tờ bản đồ số 70, (Bộ

địa chính Phường An Phú, Quận 2),
Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

12.740.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

18 Cty CP ĐTXD hạ tầng 68 Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 920 - tờ bản đồ số 48 –
Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ

Chí Minh

9.925.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 3

19 Công ty An Thái - Agribank
Đông Sài Gòn

Số 05 đường 12, khu phố 4, Phường An
Phú, Quận 2, TP.HCM

9.759.500.000 Làm cơ sở để vay vốn 3

20 Cty TNHH Dịch vụ Hà Ngọc Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 719-39 – Nhà số 140

đường Phạm Công Trứ, phường Thạnh Mỹ
Lợi, quận 2, TP.HCM

9.035.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 2

21 Phạm Thu Trang Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 507, Tờ bản đồ số 37,
Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí

Minh

26.224.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 2

22 Nguyễn Đức Sơn Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 22 - Khu

phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị
xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

  - Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 22 - Khu
phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị

xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

21.829.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 3

23 Nguyễn Đức Hải Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất 113 Vườn chuối, phường 04, Quận 3,

20.620.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 5



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định Mục đích thẩm định Thời gian
hoàn thành

TP.HCM
24 Phan Duy Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với

đất Thửa đất số 18A, Tờ bản đồ số 01 -
Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù

Gia Mập, Tỉnh Bình Phước,(CS
00382/TĐG)

Thửa đất số 18B, Tờ bản đồ số 01 - Thôn
Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia

Mập, Tỉnh Bình Phước (CS 00384/TĐG)
Thửa đất số 18A, Tờ bản đồ số 01 - Thôn
Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia
Mập, Tỉnh Bình Phước (CS 00388/CN)

19.456.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

25 Lê Quốc Việt Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với
đất Thửa đất số 622 - tờ bản đồ số 34 –

Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố
Hồ Chí Minh

18.107.000.000 Làm cơ sở để vay vốn 5

II. Mục đích: Làm cơ sở để xét cấp tín dụng

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

1 Agribank Bình Thạnh Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền
với đất Thửa đất số 569, 570, 571, 572,
573 - Tờ bản đồ số 1 - Số 41 Vũ Tùng,
phường 1, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí

Minh

113.000.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

2 Agribank Đông Sài Gòn Thửa đất số 582 – tờ bản đồ số 17 – số 869
Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng

Đông, quận 2, Tp.HCM + Thửa đất số 549

49.972.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

2



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

– tờ bản đồ số 17 – phường Bình Trưng
Đông, quận 2, Tp.HCM + Thửa đất số 306

– tờ bản đồ số 17 – phường Bình Trưng
Đông, quận 2,Tp.HCM + Thửa đất số 671

– tờ bản đồ số 3 – phường Bình Trưng
Đông, quận 2, Tp.HCM

3 Agribank Điện Biên Phủ Thửa đất số 510, tờ bản đồ số 18, Phường
Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

33.633.600.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

4 Agribank - Phú Gíáo Bình
Dương

Tài sản gắn liền với đất 31.520.689.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

5 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh TP.HCM

Đất ở Quận 6 và quận 8 30.175.756.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

5

6 Agribank Nhà Bè Thửa đất số 666, tờ bản đồ số 30, Ấp 5, Xã
Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

29.546.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

7 Agribank Trường Sơn Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền
với đất Thửa đất số 4 – Tờ bản đồ số 8 –

Sài Gòn Hòa Hưng, tại 386/32 Lê Văn Sỹ,
phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí

Minh

22.217.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

3

8 Agribank Bến Thành Phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM 19.915.481.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

9 Agribank Đông Sài Gòn Thửa đất số 404, tờ bản đồ số 69 – 54 (1
phần) Đồng Nai, Phường 15, Quận 10,

TP.HCM

15.262.750.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

2

10 Agribank Đông Sài Gòn Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 19, Phường
Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

15.104.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

11 Agribank Tây Sài Gòn Thửa đất số 109 – Tờ bản đồ số 3 – Nhà số
104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận

1, TP.HCM

14.503.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

5

12 Agribank Đông Sài Gòn Số 81 đường số 8, khu phố 4, phường Bình
An, quận 2, Tp.HCM, Số 83 đường số 8,

khu phố 4, phường Bình An, quận 2,
Tp.HCM

13.740.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

5

13 Agribank Đông Sài Gòn Thửa đất số 9-50, tờ bản đồ số 01, khu phố
2, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2,

TP.HCM

13.618.957.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

2

14 Agribank Miền Đông Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền
với đất Thửa đất số 1292, Tờ bản đồ 22,

phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố
Hồ Chí Minh

12.313.000.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

3

15 Agribank Đông Sài Gòn 83/1 đường số 6, khu phố 4, phường Bình
An, quận 2, Tp.HCM

9.038.560.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

3

16 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Nam Hoa

Tài sản Trần Não, quận 2 8.955.227.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

17 Agribank - Chi nhánh 3 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với
đất 92 Kha Vạn Cân, Khu phố 3, phường
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp. Hồ

Chí Minh

8.511.861.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

2

18 Agribank-CN Sài Gòn Land Lot No. 567, map No. 18, Base A15
Thanh My Loi residential area 174ha,

Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi
Minh City

8.182.976.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

2



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

19 Công ty TNHH DV Hà Ngọc
- Agribank Sài Gòn

Thửa đất số 719-39 – Nhà số 140 đường
Phạm Công Trứ, phường Thạnh Mỹ Lợi,

quận 2, TP.HCM

7.759.240.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

4

20 Agribank Tây Sài Gòn Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 16, Phường
Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng

Nai

6.535.722.000 Làm cơ sở để xét cấp tín
dụng

3

III. Mục đích: Làm cơ sở để bán Thanh lý, đấu giá tài sản, Xử lý Nợ.

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

1 Agribank CN3 Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu

65.934.420.000 Làm cơ sở để bán đấu giá
tài sản

4

2 Agribank Bến Thành Thửa đất số 501 + 515, tờ bản đồ số 14 và
thửa đất số 105, tờ bản đồ số 04, Phường
Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.

64.169.796.000 Làm cơ sở để bán đấu giá
tài sản

3

3 Agribank CN3 Đường  Thuận  Giao  13,  phường  Thuận
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

21.573.000.000 Làm cơ sở để bán đấu giá
tài sản

4

4 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Nam Hoa

QSDĐ tại thửa đất số 632, tờ bản đồ số 63,
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành
phố Hồ Chí Minh

29.764.210.000
Làm cơ sở để xử lý tài

sản bảo đảm
5

5 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Nam Hoa

QSDĐ & TSGLVĐ tại nhà số 1344 Huỳnh
Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, thành
phố Hồ Chí Minh

21.676.419.000
Làm cơ sở để xử lý tài

sản bảo đảm
5

6 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

QSDĐ & TSGLVĐ nhà số 26 Phạm Cự
Lượng, phường 02, quận Tân Bình, Tp. Hồ

6.801.993.000 Làm cơ sở để xử lý tài
sản bảo đảm

3



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

Nam - Chi nhánh Nam Hoa Chí Minh

7 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Nam Hoa

QSDĐ & TSGLVĐ tại nhà số 118/5 ấp 1,
ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành
phố Hồ Chí Minh

2.099.028.000
Làm cơ sở để xử lý tài

sản bảo đảm
5

8 Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt

Nam - Chi nhánh Nam Hoa

QSDĐ tại thửa đất số 632, tờ bản đồ số 63,
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành
phố Hồ Chí Minh

29.764.210.000
Làm cơ sở để xử lý tài

sản bảo đảm
5

9 Lê Thị Bình

Thửa đất số 180-3; 183-1; 679-1, tờ bản đồ
số 5D – Số 1695/1A + Thửa đất số 180-2;
183-2;  679-2,  tờ  bản  đồ  số  5D  –  Số
409/1A1 + Thửa đất số 180-2; 679-3,  tờ
bản đồ số  5D –  Số  639/1B Khu phố 1,
Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

28.260.800.000
Làm cơ sở để thanh lý tài

sản
3

10 Agribank CN3
Thửa đất số 88, tờ bản đồ số 2 – Nhà số
235/23  Nam  Kì  Khởi  Nghĩa,  Phường  7,
Quận 3, TP.HCM

7.132.000.000
Làm cơ sở để thanh lý tài

sản
4

11 Agribank Bến Thành
Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 7 – Nhà số
217/32 Bùi  Đình Túy,  Phường 24,  Quận
Bình Thạnh, TP.HCM

4.044.000.000
Làm cơ sở để thanh lý tài

sản
2

12 Agribank Bến Thành

Thửa đất số 366, tờ bản đồ số 39, thôn Hòa
Nam 1,  Xã  Ea  Nuôl,  Huyện  Buôn  Đôn,
Đăk Lắk + Thửa đất số 124, tờ bản đồ số
39, thôn Hòa Nam 1, Xã Ea Nuôl, Huyện
Buôn Đôn, Đăk Lắk + Thửa đất số 431, tờ
bản  đồ  số  39,  thôn  Hòa  Nam 1,  Xã  Ea
Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đăk Lắk

3.610.000.000
Làm cơ sở để thanh lý tài

sản
5

IV. Mục đích: Tòa án xem xét về giá nhà ở và đất ở khi xét xử



Stt
Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định

Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

1 Ông Nguyễn Xuân Dũng

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất  ở.
 Nhà số 27 đường 762 Hồng Bàng (số
cũ  6/31  đường  Tân  Hóa),  phường  1,
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

1.951.597.000
Tòa án xem xét về giá nhà ở

và đất ở khi xét xử
5

2 Nguyễn Mạnh Hiếu
QSDĐ  Nhà  số  134/53,  đường  số  1,
phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ
Chí Minh

7.406.160.000 Làm cơ sở để xử lý tài sản 4

3 Trương Tú Trân
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất  tại  191 Xóm Đất,  phường 9,  quận
11, Tp.HCM

6.790.000.00
Làm cơ sở để xử lý tài sản

2

4
Nguyễn Việt Vương

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất tại 93/57 Nguyễn Đình Chiểu, p14,
quận Phú Nhuận, Tp. HCM

27.056.000.000
Làm cơ sở để xử lý tài sản

3

5 Thái Thị Huỳnh Mai
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất tại 25 Võ Thị sáu, phường Đa Kao,
quận 1, Tp. HCM

34.357.000.000
Làm cơ sở để xử lý tài sản

3

6 ….. Làm cơ sở để xử lý tài sản

V. Mục đích: Xác định Giá trị Doanh nghiệp

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

1 Tổng Công ty Công nghiệp thực
phẩm Đồng Nai – MTV Công ty

TNHH (Dofico)

Xác  định  Giá  trị  Doanh  nghiệp
Công  ty  Cổ  phần  Xây  dựng  và
sản xuất VLXD Biên Hòa tại thời

817.331.670.000 Làm cơ sở tham khảo Thoái
vốn tại Doanh nghiệp

15



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

điểm 31/12/2021

VI. Mục đích: Làm cơ sở đấu thầu mua sắm mới

Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

1

BQLDA Đầu tư Xây dựng các Công
trình Dân dụng và Công nghiệp Bến

Tre

Thiết bị gắn với công trình, khí y
tế gắn công trình, thiết bị hạ tầng
thuộc  dự án  Bệnh viện  đa  khoa
tỉnh Bến Tre

271.602.005.022
Xác định giá trị thị trường

làm cơ sở lập dự toán
12

3 Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk Máy móc, thiết bị dạy nghề 3.141.400.000

Xác định giá trần của tài sản
làm cơ sở tham khảo phục

vụ công tác mua sắm tài sản
theo quy định hiện hành

5

4 Bệnh viện đa khoa khu vực 333
Gói thầu số 04: Hóa chất và sinh
phẩm

2.954.880.500 Làm cơ sở mua sắm mới 3

5 Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana
Gói thầu số 07: Hóa chất và Sinh
phẩm

2.307.040.900 Làm cơ sở mua sắm mới 4

5
Ban QLDADTXD công trình dân
dụng & công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Thiết  bị  Tin  học,  Điện  tử  và
Trang âm

2.178.640.000

Xác định giá trần của tài sản
làm cơ sở tham khảo phục

vụ công tác mua sắm tài sản
theo quy định hiện hành

5

6 Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana Gói thầu số 01: Vật tư Y tế 1.878.678.500 Làm cơ sở mua sắm mới 3

7 Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar Trang thiết bị Y tế 1.602.000.000

Xác định giá trần của tài sản
làm cơ sở tham khảo phục

vụ công tác mua sắm tài sản
theo quy định hiện hành

4



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

8 Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk
Nhân  rộng  phần  mềm  quản  lý
Cán bộ, Công chức, Viên chức

1.572.840.000

Xác định giá trần của tài sản
làm cơ sở tham khảo phục

vụ công tác mua sắm tài sản
theo quy định hiện hành

4

9
Ban QLDAĐTXD công trình dân

dụng và công nghiệp Đắk Lắk

Hệ  thống  xử  lý  nước  thải,  máy
Biến áp và máy bơm Phòng cháy
chữa cháy

1.090.000.000

Xác định giá trần của tài sản
làm cơ sở tham khảo phục

vụ công tác mua sắm tài sản
theo quy định hiện hành

5

10 Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana Gói thầu số 01: Vật tư Y tế 1.602.437.800 Làm cơ sở mua sắm mới 3

11 Bệnh viện Tâm thần DakLak Máy móc thiết bị  7.847.752.500 Làm cơ sở mua sắm mới 2

12 Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp. HCM Thiết bị Y tế 531.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 2

13 Khách sạn Đệ Nhất Hệ Thống Camera 1.247.854.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

14 Bệnh viện Đa khoa Cái Nước May trang phục y tế 1.470.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 2

15
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Thành phố Hồ Chí Minh
Đồ vải  phục  vụ chuyên môn và
trang phục y tế năm 2022

3.953.625.000 Làm cơ sở mua sắm mới 2

16 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tây Ninh Đồng phục Nhân viên 5.347.716.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

17 Trung tâm y tế huyện Châu Đức Đồng phục Nhân viên 589.624.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

18
Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

tỉnh Đắk Lắk
Máy  móc,  trang  thiết  bị  Văn
phòng

999.980.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

19
Phân viện Học viện Hành chính Quốc

gia khu vực Tây Nguyên
Rèm cửa 741.977.225 Làm cơ sở mua sắm mới 3

20
Sở Lao động – Thương binh và Xã

hội
Máy  móc,  trang  thiết  bị  Văn
phòng

1.300.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

21
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh

Đắk Lắk
Hệ thống âm thanh, máy móc và
trang thiết bị chuyên dùng

5.444.390.000 Làm cơ sở mua sắm mới 5



Stt Tên khách hàng Tên tài sản Giá trị thẩm định
Mục đích 
thẩm định

Thời gian
hoàn thành

22 Trường Đại học Bách Khoa Trang thiết bị phòng thí nghiệm 16.914.368.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

23 Trường Trung cấp y tế Long An
Trang thiết bị và CTXD

58.641.038.100
Làm cơ sở nâng cấp lên 

10

24
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH 
MTV

Dự án  “Mua  sắm thiết  bị  phần
cứng phục vụ triển khai hệ thống
phần mềm quản lý khách sạn tại
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và
các đơn vị thành viên”.

36.466.091.820
Làm cơ sở để phê duyệt dự

toán dự án
4

25 Trung tâm y tế Quận 5 Trang thiết bị y tế 1.092.305.725 Làm cơ sở mua sắm mới 2

26 Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam Hệ thống thiết bị khí y tế 9.838.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

27 Bệnh viện Quận Phú Nhuận Trang thiết bị y tế 1.428.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 2

28 Trung tâm y tế Quận 10 Trang thiết bị y tế 1.345.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 2

29 Khách sạn Bến Thành (Rex)
Trang  bị  đồng  phục  cho  nhân
viên

1.048.954.320 
Làm cơ sở mua sắm mới

3

30 Khách sạn Hoàn Cầu Màn hình led 2.406.000.000 Làm cơ sở mua sắm mới 3

…



CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH - HÀ NỘI
BEN THANH – HA NOI VALUATION COMPANY LIMITED

Head Office: Số 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Hotline:  0909.399.961
Email: tdgbenthanhhanoi@gmail.com.

CN tại Khánh Hòa: Số 24 đường Gò Cây Sung,  Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

VP tại Đắk Lắk: 03  Trường  Chinh,  phường  Thắng  Lợi,  thành  phố  Buôn  Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

VP tại Vũng Tàu:     17 Tiền Cảng, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu.

Thẩm định giá: – Thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất.
– Thẩm định giá bất động sản: đất đai, hạ tầng và công trình

kiến trúc trên đất.
– Xác định giá trị  doanh nghiệp phục vụ mục đích cổ phần

hóa, mua và bán doanh nghiệp (M&A).
– Xác định giá trị thương hiệu, thương quyền.
– Xác định giá trị tài sản phục vụ mục đích thanh lý.

Tư vấn và thông tin giá: – Các dịch vụ dự báo giá cả thị trường và nghiên cứu khoa
học về giá khác.

– Tư vấn giá sản phẩm, giá mua, giá bán, giá cho thuê…
– Dịch vụ hỗ trợ đàm phán giá.

Tư vấn doanh nghiệp: – Tư vấn,  thực  hiện  thủ tục  thành  lập  doanh  nghiệp,  chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp, nội dung đăng ký hoạt  động chi nhánh, văn phòng
đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Tư vấn,  thực  hiện  thủ tục  chuyển  đổi  loại  hình  doanh
nghiệp,  mua  bán,  chia,  tách,  sáp  nhập,  hợp  nhất  doanh
nghiệp;.

mailto:tdgbenthanhhanoi@gmail.com
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